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A. TRẮC NGIỆM: 7,0 điểm. Học sinh làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về từ trường?
A. Xung quanh nam châm luôn có từ trường.
B. Xung quanh nam châm luôn có từ trường, khi có nam châm khác đặt trong từ trường này thì nam châm đó sẽ chịu tác dụng của từ trường.
C. Xung quanh nam châm luôn có từ trường. Khi có vật có tính chất từ đặt trong từ trường này thì sẽ chịu tác dụng của từ trường.
D. Chỉ khi nam châm A ( hay vật liệu được làm từ vật liệu từ) đặt gần một nam châm B thì lúc đó xung quanh nam châm B mới xuất hiện một từ trường và từ trường này tác dụng lực từ lên nam châm A.
Câu 2. Ý nào sau đây không đúng khi nói về từ trường Trái Đất.
A. Trái Đất là một nam châm khổng lồ.
B. Ở ngoài Trái Đất, đường sức từ trường Trái Đất có chiều đi từ Nam bán cầu đến Bắc bán cầu.
C. Cực Bắc địa lí và cực Bắc địa từ không trùng nhau.
D. Cực Nam địa lí trùng cực Nam địa từ.
Câu 3. Thành phần nào dưới đây là chất thải của hệ hô hấp ?
A. Nước tiểu			B. Mồ hôi		C. Khí ôxi	D. Khí cacbônic
Câu 4. Quang hợp ở cây xanh là quá trình chuyển hóa năng lượng từ:
A. hóa năng thành quang năng.				
B. quang năng thành hóa năng.
C. hóa năng thành nhiệt năng.				
D. quang năng thành nhiệt năng.
Câu 5. Yếu tố bên ngoài nào sau đây không ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh?
A. Nước.						B. Khí oxygen.		
C. Khí cacbon dioxide.				D. Ánh sáng.
Câu 6. Sắp xếp các bước sau đây theo đúng trình tự thí nghiệm chứng minh quang hợp giải phóng oxygen?
[bookmark: bookmark553][bookmark: bookmark554](1)Để một cốc ở chỗ tối hoặc bọc giấy đen, cốc còn lại để ra chỗ nắng.
(2)Lấy 2 cành rong đuôi chó cho vào 2 ống nghiệm đã đổ đẩy nước rồi úp
[bookmark: bookmark556]vào 2 cốc nước đầy sao cho bọt khí không lọt vào.
(3)Theo dõi khoảng 6 giờ, nhẹ nhàng rút 2 cành rong ra, bịt kín ống nghiệm
và lấy ống nghiệm ra khỏi 2 cốc rồi lật ngược lại.
(4)Đưa que đóm còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm.
A. 2 - 1 - 4 - 3 					B. 1 - 4 - 3 - 2			
C. 1 - 4 - 2 - 3					D. 2 - 1 - 3 - 4
Câu 7. Quá trình chuyển hoá năng lượng nào sau đây diễn ra trong hô hấp tế bào?
A. Nhiệt năng chuyển thành hoá năng.			B. Hoá năng chuyển thành điện năng.
C. Hoá năng  chuyển thành  nhiệt năng.			D. Quang năng chuyển thành hoá năng.
Câu 8. Cơ sở khoa học của biện pháp bảo quản nông sản bằng cách phơi khô hoặc sấy khô là gì?
A. Làm ngừng quá trình hô hấp tế bào ở thực vật.
B. Giảm hàm lượng nước trong hạt, hạn chế quá trình hô hấp tế bào.
C. Giảm sự mất nước ở hạt.
D. Giảm hàm lượng nước trong hạt, làm ngừng quá trình hô hấp tế bào.
Câu 9. Nơi diễn ra sự trao đổi khí mạnh nhất ở thực vật là:
A. rễ.				B. thân.		C. lá.				D. quả
Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của nước?
A. Nước tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất.        
B. Nước là thành phần cấu trúc tế bào.
C. Nước cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.     
D. Nước giúp duy trì nhiệt độ bình thường của cơ thể.
Câu 11. Khi tế bào khí khổng no nước thì:
A. thành mỏng căng ra, thành dày co lại làm cho khí khổng mở ra.
B. thành dày căng ra làm cho thành mỏng căng theo, khí khổng mở ra.
C. thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng mở ra.
D. thành mỏng căng ra làm cho thành dày căng theo, khí khổng mở ra.
Câu 12. Khi tế bào khí khổng mất nước thì:
A. thành mỏng hết căng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng đóng lại.
B. thành dày căng ra làm cho thành mỏng cong theo, khí khổng đóng lại.
C. thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng đóng lại.
D. thành mỏng căng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng khép lại.
Câu 13. Yếu tố nào không ảnh hưởng đến sự trao đổi nước và các chất sinh dưỡng ở cây trồng?
A. Ánh sáng.								B. Nhiệt độ.
C. Độ ẩm không khí, độ ẩm đát và độ thoáng khí.		D. Giống cây trồng.
Câu 14. Ý nào sau đây không đúng khi nói về sự thoát hơi nước ở thực vật?
A. Phần lớn nước do rễ hút vào cây được thoát ra môi trường qua khí khổng ở lá cây.
B. Khi tế bào khí khổng hút nhiều nước thì khí khổng mở rộng, làm tăng cường thoát hơi nước.
C. Khí khổng của thực vật thường mở khi được chiếu sáng và khi thiếu cacbon dioxide.
D. Tế bào khí khổng bị mất nước thì khí khổng mở ra làm giảm thoát hơi nước.
Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình vận chuyển các chất trong cây?
A. Vận chuyển trong mạch gỗ là chủ động, còn trong mạch rây là bị động.
B. Dòng mạch gỗ luôn vận chuyển các chất vô cơ, dòng mạch rây luôn vận chuyển các chất hữu cơ.
C. Mạch gỗ vận chuyển đường glucôzơ, mạch rây vận chuyển chất hữu cơ khác.
D. Mạch gỗ vận chuyển các chất từ rễ lên lá, mạch rây thì vận chuyển các chất từ lá xuống rễ.

Câu 16. Chất hữu cơ được vận chuyển ở thân chủ yếu:
A. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống.			
B. từ mạch gỗ sang mạch rây.
C. từ mạch rây sang mạch gỗ.					
D. qua mạch gỗ.
Câu 17. Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua:
A. miền lông hút.				B. miền chóp rễ.		
C. miền sinh trưởng.			D. miền trưởng thành.
Câu 18. Nhu cầu nước của động vật không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?
A. Nhiệt độ môi trường.			B. Kích thước cơ thể.		
C. Độ tuổi.					D. Trạng thái thần kinh.
Câu 19. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về nhu cầu nước của cơ thể người?
A. Nước là một trong những thành phần cơ bản và cần thiết đối với cơ thể con người.
B. Nước chiếm 60% - 70% khối lượng cơ thể người.
C. Trung bình mỗi ngày một người nặng 50kg cần khoảng 2 lít nước.
D. Trẻ em nặng 11 – 22kg cần uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày.
Câu 20. Ở người, hệ cơ quan nào có chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể?
A. Hệ tiêu hóa.				B. Hệ tuần hoàn.		
C. Hệ hô hấp.				D. Hệ thần kinh.
Câu 21. Con đường trao đổi nước ở người gồm mấy giai đoạn?
A. 2.				B. 3.				C. 4.			D. 5.
Câu 22. Ý nghĩa chủ yếu của việc ra mồ hôi ở cơ thể người là:
A. giảm nhịp tim.				B. bài tiết chất thải.		
C. điều hòa thân nhiệt.			D. giảm cân.
Câu 23. Ở người vòng tuần hoàn lớn vận chuyển máu mang chất dinh dưỡng và oxygen từ đâu theo động mạch đi tới các cơ quan của cơ thể?
A. Tâm thất trái.				B. Tâm nhĩ trái.		
C. Tâm thất phải.				D. Tâm nhĩ phải.
Câu 24. Ý nào dưới đây là không đúng khi nói về sự sinh trưởng, phát triển ở sinh vật:
A. Sinh trưởng ở sinh vật là quá trình tăng lên về kích thước, khối lượng của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào, làm cơ thể lớn lên.
B. Phát triển ở sinh vật là quá trình biến đổi tạo nên các tế bào, mô, cơ quan, và hình thành chức năng mới ở các giai đoạn.
C. Sinh trưởng và phát triển có liên quan mật thiết với nhau, nối tiếp, xen kẽ nhau.
D. Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình độc lập, tách rời nhau.
Câu 25. Ý nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của nước đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật?
A. Nước cần cho các sinh vật sinh trưởng và phát triển.
B. Thiếu nước các loại sinh vật sinh trưởng và phát triển chậm hoặc bị chết.
C. Nước tác động khác nhau lên các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của sinh vật.
D. Nước tác động như nhau lên các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của sinh vật.
Câu 26. Ý nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật?
A. Mỗi loài sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thích hợp.
B. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật hoặc làm chết sinh vật.
C. Ở thực vật nhiệt độ ảnh hưởng đến sự nảy mầm của hạt, sự lớn lên,của cây, ra hoa,…
D. Tất cả các loài thực vật đều có chung mức nhiệt độ thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển là khoảng 20oC.
Câu 27. Giai đoạn nào sau đây thuộc quá trình sinh trưởng của sinh vật?
A. Nòng nọc đứt đuôi thành ếch con.			
B. Hạt đậu nảy nầm thành cây con.
C. Thân cây đậu to ra, cao lên.				
D. Quả trứng nở ra gà con.
Câu 28. Trong đời sống việc sản xuất giá đỗ để ăn đã ứng dụng giai đoạn nào trong chu kì sinh trưởng và phát triển của thực vật?
A. Giai đoạn nảy mầm.					
B. Giai đoạn mọc lá, sinh trưởng mạch.
C. Giai đoạn ra hoa.					
D. Giai đoạn tạo hạt, quả.
B. TỰ LUẬN: 3,0 điểm
Câu 29(1,0 điểm): Vì sao có tên gọi hoa mười giờ? Nêu một số biện pháp tăng năng suất cây trồng dựa trên hiểu biết về các hình thức cảm ứng ở thực vật?
Câu 30(1,0 điểm): Lấy 2 ví dụ về thói quen tốt của em và nêu ý nghĩa của thói quen đó?
Viết 2 câu ca dao, tục ngữ về các tập tính của động vật?
Câu 31(1,0 điểm): Vì sao người nông dân thường trồng cây đúng mùa vụ? Muốn trồng cây thanh long trái vụ mà vẫn đạt năng suất cao cần áp dụng biện pháp gì?
---HẾT---

